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	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 2/11 đến
 6/11/2020
	Tuần 2
Từ 9/11 đến
13/11/2020
	Tuần 3
Từ 16/11 đến 20/11/2020
	Tuần 4
Từ 23/11 đến 27/11/2020
	Chỉ số đánh giá

	
T2
	PT vận động
+ VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
+ TCVĐ: Ai nhanh hơn
	PT vận động
+ VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
+ TCVĐ: Cáo và thỏ
	PT vận động
+ VĐCB: Bật về phía trước
+ TCVĐ: Cắp cua
	GDDD-SK
Nhận biết  một  số vật  dụng  gia đình nguy  hiểm.
(MT 17)
	
17

	
T3
	Khám phá
Những người thân yêu trong gia đình bé.
( MT30)
	Khám phá
Trò chuyện về ngôi nhà của bé
(MT 31)
	Khám phá
Cô giáo của em

	Khám phá
Đồ dùng gia đình: ĐD để ăn - uống (Bát, thìa, cốc)(MT 26)
	30
31
26

	
T4
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau về chiều cao 2 đối tượng (Cao - thấp)
(MT42)
	LQVT
Dạy trẻ đếm đến 3


	LQVT
Dạy trẻ tách - gộp nhóm có số lượng 3
(MT 40)
	LQVT
Dạy trẻ kĩ năng xếp tương ứng 1-1
(MT 45)
	
40
42
45

	
T5
	Âm nhạc
- NDC: DH: Mẹ đi vắng
- NDKH: Gia đình nhỏ- hạnh phúc to
-TC: Ai đoán giỏi
	Văn học
Truyện :
 Ba chú Heo con

	Âm nhạc
- NDC: NH: “Cô giáo em”
-NDKH: Vỗ tay theo nhịp “ Cô và mẹ”
-TC: Giọng ai đây nhỉ
(MT 64)
	Văn học
Thơ: 
Đồng hồ báo thức
	




64

	
T6
	Tạo hình
Tô màu bức tranh gia đình.
	Tạo hình
Tô nét con đường. 
(Vở TH trang 10)
	Tạo hình
Dán hoa tặng cô nhân ngày 20/11
(MT 81)
	Tạo hình
Xé vụn giấy và trang trí đèn ngủ
	

81



